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	Số: 108/BC-HĐND
	Kon Tum, ngày 22 tháng 11 năm 2018


BÁO CÁO THẨM TRA

Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 08/10/2018, trên cơ sở Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; dự thảo nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Về nội dung của dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau

1.1. Nội dung dự thảo Nghị quyết:

Trên cơ sở quy định tại Khoản 5, Điều 8 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồ dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

(1) Mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước, bao gồm:

a) Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo;

b) Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

c) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

d) Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập;

đ) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học vien đi học tập trung nhưng cơ sở đào tạo không bố trí được chỗ nghỉ;

e) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. 

(2) Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước, bao gồm:

a) Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên;

b) Phụ cấp tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, chi dịch thuật;

c) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại cho giảng viên (nếu có);

d) Chi nước uống phục vụ lớp học;

đ) Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi: 

e) Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc;

g) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

h) Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập; 

i) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên đi học tập trung nhưng cơ sở đào tạo không bố trí được chỗ nghỉ;

k) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc;
l) Các khoản chi phí theo thực tế phục vụ trực tiếp lớp học;

m) Chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế;

n) Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng; 
o) Chi hoạt động quản lý trực tiếp các lớp bồi dưỡng;

p) Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

(3). Mức chi đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định các nội dung trên là cần thiết, đúng quy định của pháp luật. 

1.2. Những vấn đề còn ý kiến khách nhau:
- Thông qua việc lấy ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh có 12 ý kiến tham gia bằng văn bản và thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết.
- Về ý kiến của cơ quan thẩm định: Tại báo cáo thẩm định số 260/BC-STP ngày 22/10/2018 của Sở Tư pháp có 15 nội dung tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết. Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu 12 nội dung, giải trình 03 nội dung.
Qua xem xét báo cáo tiếp thu, giải trình số 2953/STC-QLNS ngày 25/10/2018 của Sở Tài chính và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung mà cơ quan trình đã báo cáo.

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết này là cần thiết, đúng quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật 

Dự thảo nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn.

4. Kiến nghị, đề xuất

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tiếp thu, giải trình một số nội dung sau:

- Tại khoản 2 Điều 1: Bỏ cụm từ: “Đối tượng áp dụng là”.
- Tại điểm c, khoản 1, Điều 2: Biên tập lại là “đồng/người/ngày”.
- Điểm đ, khoản 1, Điều 2: Bổ sung và biên tập lại như sau:

“đ) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo (cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo phải xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): 

- Mức hỗ trợ theo ngày: Trong tỉnh 200.000 đồng/người/ngày; ngoài tỉnh 250.000 đồng/người/ngày.

- Mức hỗ trợ theo tháng: Trong tỉnh 3.000.000 đồng/người/tháng; ngoài tỉnh 4.000.000 đồng/người/tháng. 
- Trường hợp lớp đào tạo có thời gian học tập trung mỗi đợt học dưới 01 (một) tháng, mức hỗ trợ tính theo ngày nhưng tối đa không vượt quá mức hỗ trợ 01 (một) tháng.

- Trường hợp lớp đào tạo có thời gian học tập trung mỗi đợt học trên 01 (một) tháng, từ tháng thứ hai trở đi số ngày học không đủ tròn tháng, mức hỗ trợ tính theo ngày nhưng tối đa không vượt quá mức hỗ trợ  01 (một) tháng.”.

- Điểm e, khoản 1, Điều 2: Bổ sung và biên tập lại như sau:

“e) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc:

- Mức hỗ trợ theo ngày: Đối với cán bộ, công chức là nữ 20.000 đồng/người/ngày; đối với cán bộ, công chức là nữ người dân tộc thiểu số 30.000 đồng/người/ngày.  

- Mức hỗ trợ theo tháng: Đối với cán bộ, công chức là nữ: 200.000 đồng/người/tháng; đối với cán bộ, công chức là nữ người dân tộc thiểu số: 300.000 đồng/người/tháng.

- Trường hợp lớp đào tạo có thời gian học tập trung mỗi đợt học dưới 01 (một) tháng, mức hỗ trợ tính theo ngày nhưng tối đa không vượt quá mức hỗ trợ 01 (một) tháng.

- Trường hợp lớp đào tạo có thời gian học tập trung mỗi đợt học trên 01 (một) tháng, từ tháng thứ hai trở đi số ngày học không đủ tròn tháng, mức hỗ trợ tính theo ngày nhưng tối đa không vươt quá mức hỗ trợ  01 (một) tháng”.

- Biên tập lại điểm g, h, i, k, khoản 2, Điều 2 như sau:

“g) Chi hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung: Thực hiện theo điểm c khoản 1 Điều này.

h) Chi hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết): Thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều này. 

i) Chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho học viên trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở bồi dưỡng và đơn vị tổ chức bồi dưỡng xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ): Thực hiện theo điểm đ khoản 1 Điều này.

k) Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là nữ, là người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc: Thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều này.” 

- Tại khoản 3, Điều 2: Đề nghị bỏ các gạch (-) đầu dòng và biên tập hai ý thành 1 câu.

- Chuyển khoản 5 Điều 2 thành khoản 3 Điều 3. 

Đề nghị cơ quan trình tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia; rà soát, biên tập hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo đúng quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Chương V, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh; 


- Lưu: VT, KT-NS(Tr.Anh).
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